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content of bamboo forest fire fuels is the lowest (11.634%), the 
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probability of a bamboo forest fire is highest, because it has a 

coefficient of K = 0.93. 
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Ngày nhận bài:  13/4/2023 Nghiên cứu đã xác định khả năng xảy ra cháy rừng của 05 trạng thái 

rừng khác nhau thông qua thành phần và đặc điểm vật liệu cháy. 

Nghiên cứu đã chỉ ra được mùa cháy rừng, thành phần và đặc điểm vật 

liệu cháy bằng những phương pháp phổ thông trong lâm nghiệp. Kết 

quả nghiên cứu chỉ ra rằng, mùa cháy rừng tại nơi nghiên cứu từ tháng 

11 năm trước đến tháng 4 năm sau. Nghiên cứu cũng xác định tình 

hình sinh trưởng của các lâm phần thông qua chỉ tiêu D1.3, Hvn và mật 

độ, trong đó rừng tự nhiên nghèo có D1.3 cao nhất đạt 14,5 cm, rừng 

tre nứa thấp nhất là 6,74 cm. Khối lượng vật liệu cháy có sự khác nhau 

giữa các trạng thái rừng, cụ thể trạng thái rừng hỗn giao Gỗ - tre nứa có 

khối lượng cao nhất (8,915 tấn/ha), nhỏ nhất là rừng nghèo kiệt (5,631 

tấn/ha). Độ ẩm vật liệu cháy rừng tre nứa là thấp nhất (11,634%), cao 

nhất là rừng hỗn giao Gỗ - tre nứa (22,485%), do đó khả năng xảy ra 

cháy rừng tre nứa là cao nhất, vì có hệ số K = 0,93. 
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1. Giới thiệu 

Rừng được coi như xương sống trên trái đất, con người phụ thuộc vào nó để có thức ăn, chỗ ở 

và môi trường sống. Dân số tăng theo cấp số nhân đang gây áp lực lên rừng và hệ sinh thái của 

chúng. Mặc dù cuộc sống hàng ngày của chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào rừng tuy nhiên vẫn có 

rất ít nỗ lực từ phía con người để bảo vệ và phát triển rừng.  Cháy rừng là một hiện tượng tự 

nhiên xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau. Cháy rừng là một trong những cách dễ nhất để 

phá rừng. Hoạt động bất cẩn của con người và thiếu một hệ thống quản lý phù hợp đang khiến 

cháy rừng trở thành mối đe dọa đối với nền văn minh nhân loại [1]. 

Cháy rừng được coi là một nguy cơ tiềm ẩn gây ra hậu quả về vật lý, sinh học, sinh thái và 

môi trường và là một trong những nguyên nhân chính gây ra sự thay đổi toàn cầu đối với các hệ 

sinh thái trên cạn [2]. 

Có ba yếu tố chính ảnh hưởng đến cường độ và sự lan rộng của cháy rừng: thời tiết, địa hình 

và vật liệu cháy [3]. Hai điều đầu tiên nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, trong khi có những 

cơ hội để thay đổi điều thứ ba. Xử lý vật liệu cháy (VLC) là các hoạt động được thực hiện để 

thay đổi số lượng và sự phân bố nhiên liệu rừng với mục đích thay đổi hành vi cháy [4]. Mục 

đích là để giảm cường độ và/hoặc tốc độ lan rộng của đám cháy rừng, giảm nguy cơ bắt đầu 

và/hoặc lan rộng đám cháy tán rừng và giảm khả năng tạo ra nguồn nhiệt. Các phương pháp xử lý 

vật liệu cháy không nhằm mục đích và cũng sẽ không làm giảm khả năng xảy ra cháy rừng, mà 

chỉ thay đổi hành vi của nó. Việc xử lý vật liệu cháy có thể được hoàn thành bằng nhiều kỹ thuật 

khác nhau, bao gồm dụng cụ cầm tay, máy móc, lửa theo quy định hoặc sự kết hợp của những kỹ 

thuật này. 

Việc cảnh báo cháy rừng sớm hiện nay của nước ta chủ yếu được thực hiện trên phạm vi rộng, 

thường ở cấp vùng hoặc tỉnh, hoặc khu vực riêng lẻ và phần lớn dựa vào các yếu tố về khí hậu và thời 

tiết của toàn khu vực. Tuy nhiên, trong từng vùng, điều kiện vi khí hậu và các yếu tố khác cũng ảnh 

hưởng rất lớn đến khả năng cháy rừng như loại rừng, nhiệt độ, ẩm độ đất, vật liệu cháy [5]. 

Độ ẩm của vật liệu cháy và hàm lượng hóa chất ảnh hưởng đến tính dễ cháy của thực vật sống 

có thể được đo lường thông qua các kỹ thuật trong phòng thí nghiệm và hiện trường hoặc được 

đánh giá từ xa. Tiêu chuẩn hóa các phương pháp và hiểu rõ hơn về các thuộc tính của thực vật và 

tình trạng hiện tượng học có thể cải thiện các mô hình quản lý lửa [6]. 

Thành phần và cấu trúc vật liệu cháy rất khác nhau giữa các quy mô không gian - thời gian do 

các điều kiện môi trường và thực tiễn quản lý khác nhau. Để đơn giản hóa, các nhà quản lý 

thường tóm tắt các đặc tính vật liệu cháy liên quan đến ước tính nguy cơ cháy của lâm phần là 

“loại vật liệu cháy”, thường được xác định bởi thành phần vật liệu chiếm ưu thế trong một khu 

rừng. Hành vi của đám cháy được quyết định mạnh mẽ bởi các đặc tính của vật liệu cháy, nên các 

biện pháp quản lý phù hợp để giảm nguy cơ cháy rừng đòi hỏi phải có thông tin rõ ràng về mặt 

không gian, về sự sẵn có, thành phần và cấu trúc của vật liệu cháy rừng [7]. 

Quản lý vật liệu cháy rừng có thể đóng một vai trò to lớn trong quản lý lửa ở các khu rừng 

nhiệt đới. Tuy nhiên, không giống như rừng ôn đới, kiến thức về ý nghĩa của các phương pháp 

quản lý vật liệu cháy khác nhau trong rừng nhiệt đới thường không đầy đủ. Do đó, điều quan 

trọng là ý nghĩa của các phương pháp quản lý vật liệu cháy khác nhau như đốt theo quy định và 

tỉa thưa được điều tra kỹ lưỡng ở các khu rừng nhiệt đới, cho phép các nhà quản lý lựa chọn các 

chiến lược quản lý lửa rừng phù hợp và tiết kiệm [8].  

Trong quản lý vật liệu cháy, thực hiện 3 hoạt động tương ứng là ngắt vật liệu cháy (loại bỏ), 

giảm thiểu vật liệu cháy và chuyển đổi trạng thái vật liệu cháy. Trong đó, loại bỏ vật liệu cháy 

giúp chia nhỏ đám cháy trong rừng, làm chậm sự lan rộng của đám cháy [9].  

Xuất phát từ thực tiễn trên, nghiên cứu thành phần và đặc điểm vật liệu cháy tại các trạng thái 

rừng giúp đưa ra các phương pháp cảnh báo và quản lý cháy rừng tại địa điểm nghiên cứu. 
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2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Nội dung nghiên cứu 

- Mùa cháy rừng tại địa điểm nghiên cứu. 

- Tình hình sinh trưởng của các trạng thái rừng nghiên cứu. 

- Thành phần vật liệu cháy các trạng thái rừng nghiên cứu. 

- Đặc điểm vật liệu cháy các trạng thái rừng nghiên cứu.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp nghiên cứu mùa cháy rừng 

Xác định mùa cháy rừng cho địa bàn nghiên cứu bằng cách kế thừa thu thập số liệu về khí 

hậu, thời tiết bao gồm lượng mưa, nhiệt độ, độ chêch lệch bão hòa (Số liệu khí tượng được thu 

thập tại trạm khí tượng huyện Định Hóa) và xác định mùa cháy rừng bằng phương pháp chỉ số 

khô hạn của GS.TS. Thái Văn Trừng năm 1970 [10]. 

Chỉ số khô hạn của được áp dụng để xác định mùa cháy rừng theo công thức sau đây: 

X = S; A; D (1) 

Trong đó: 

X - Chỉ số khô hạn 

S: Số tháng khô - là những tháng có lượng mưa trung bình ( P ) nằm trong giới hạn của nhiệt 

độ trung bình (T ) là: T < P <2T . 

A: Số tháng hạn - là những tháng có lượng mưa trung bình nằm trong giới hạn: 5 mm < P T . 

D: Số tháng kiệt - là những tháng có lượng mưa  5 mm. 

2.2.2. Phương pháp nghiên cứu sinh trưởng lâm phần 

Để nghiên cứu tình hình sinh trưởng các trạng thái rừng, chúng tôi đã tiến hành lập ô tiêu chuẩn 

(OTC) trên các trạng thái rừng khác nhau (trong đó 1000 m2 rừng tự nhiên và 500 m2 rừng trồng). 

Mỗi trạng thái rừng lập 05 OTC, gồm các trạng thái: Rừng trồng Keo, rừng tự nhiên nghèo, rừng tự 

nhiên nghèo kiệt, rừng hỗn giao gỗ - tre nứa, rừng hỗn giao tre nứa - gỗ và rừng tre nứa. Tiến hành 

đo đường kính D1.3, Hvn của các OTC để xác định tình hình sinh trưởng của lâm phần. Nội dung 

đo đếm chỉ tiêu sinh trưởng theo Thông tư 33 ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn [11]. 

2.2.3. Phương pháp điều tra thành phần vật liệu cháy 

Trong mỗi OTC, lập 05 ô dạng bản (ODB) diện tích 25 m2 để điều tra tình hình sinh trưởng 

(sinh trưởng chiều cao Hvn) của cây bụi và thảm tươi của lâm phần. Sử dụng thước dây, đo từ 

gốc cây bụi thảm tươi đến đỉnh sinh trưởng cao nhất của cây, sau đó tổng hợp và tính trung bình 

chiều cao của các cây trong ô.  

2.2.4. Phương pháp điều tra đặc điểm vật liệu cháy 

Vật liệu cháy dưới tán các trạng thái rừng được thu thập vào tháng 12 năm 2022 (mùa cháy 

rừng của Thái Nguyên theo kết quả tính mùa cháy rừng). 

Trong mỗi ô ODB, lập 5 ô dạng bản 4 m2 (ô cấp 2) ở bốn góc và ở tâm. Tiến hành chặt toàn 

bộ cây bụi, dây leo, thảm tươi trong ô cấp 2, sau đó cân và xác định khối lượng vật liệu cháy tươi 

(Hình 1). 

Trong mỗi ô cấp 2, lập 1 ô dạng bản 1 m2. Tiến hành gom và cân toàn bộ vật liệu cháy (VLC) 

khô (Hình 2) dưới dạng thô (VLC có kích thước đường kính > 6 mm) và tinh (VLC có kích thước 

đường kính < 6 mm).  

Thu thập mẫu xác định độ ẩm vật liệu cháy: Mẫu vật liệu được thu thập vào thời điểm từ 11 

đến 13 giờ từ các ô dạng bản 1 m2 phân bố trong các ô tiêu chuẩn. Các mẫu vật liệu được trộn 
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đều và cân lấy khối lượng mẫu là 100 g (cân ngoài rừng) [12] bằng cân phân tích đảm bảo độ 

chính xác đến 0,001 g, sau đó cho vào túi nilon buộc kín có dán nhãn cho từng mẫu, các mẫu 

được sấy ở nhiệt độ 100oC trong thời gian từ 6 – 8 tiếng bằng máy sấy chuyên dụng tại phòng thí 

nghiệp của khoa Lâm nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Khi cân thử (Hình 3) thấy 

khối lượng mẫu giữa các lần chênh lệch nhau nhỏ hơn 5% thì kết thúc quá trình sấy và cân lần 

cuối lấy kết quả. 

  

Hình 1. Thu thập vật liệu cháy tươi trong ODB Hình 2. Cân trọng lượng vật liệu cháy ngoài thực địa 

 
Hình 3. Cân vật liệu cháy sau khi sấy trong phòng thí nghiệm 

Xác định độ ẩm vật liệu cháy và dự báo cấp cháy theo độ ẩm vật liệu cháy. 

 + Dựa vào kết quả sấy mẫu, sử dụng công thức tính độ ẩm của Phạm Ngọc Hưng (2004) để 

xác định độ ẩm vật liệu cháy.  

+ Độ ẩm tương đối VLC tính bằng công thức sau:  

W = ((M1-M2)/M1) x100)       (2) 

Trong đó:  

W là độ ẩm tương đối VLC (%);  

M1: là khối lượng VLC khô trong ODB;  
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M2: là khối lượng VLC sau khi sấy. Sau đó, đối chiếu giá trị phần trăm ẩm độ vật liệu cháy 

với bảng tra cấp dự báo cháy rừng theo ẩm độ vật liệu cháy với khả năng phát sinh cháy rừng 

(Bảng 1) [13].  

Bảng 1. Phân cấp nguy cơ cháy rừng theo độ ẩm vật liệu cháy 

Cấp cháy Độ ẩm VLC (%) Biến đổi của tốc độ cháy Khả năng xuất hiện cháy rừng 

I 35-45 Không cháy Không có khả năng 

II 25-35 Chậm Ít có khả năng, không nguy hiểm 

III 15-25 Tương đối nhanh Có khả năng cháy, tương đối nguy hiểm 

IV 10-15 Nhanh Có nhiều khả năng cháy, nguy hiểm 

V <10 Rất nhanh Rất dễ bắt cháy, cực kì nguy hiểm 

 

Hệ số khả năng bắt cháy của VLC ký hiệu là K được xác định bởi tỷ số giữa khối lượng vật 

liệu khô ban đầu m1 và tổng khối lượng vật liệu M [10]. 

K= m1/M                          (3) 

Trong đó:  

- K là hệ số khả năng bắt cháy của vật liệu cháy; 

- m1 là khối lượng vật liệu khô ban đầu; 

- m2 là khối lượng vật liệu tươi ban đầu; 

- M là tổng khối lượng vật liệu, M= m1 + m2 

Hệ số K biến thiên từ 0 đến 1 và đạt giá trị cực đại khi m1=M, nếu hệ số K càng cao thì khả 

năng cháy của VLC càng cao. 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

3.1. Mùa cháy rừng tại địa điểm nghiên cứu 

Kết quả thu thập số liệu khí hậu, thời tiết tại trạm khí tượng Định Hóa từ năm 2008-2022 được 

thể hiện trong bảng 2. 

Bảng 2. Lượng mưa và nhiệt độ trung bình 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nhiệt độ (0C) 15,5 17,8 20,5 22,6 27,4 28,7 28,5 28,1 27,1 24,2 20,4 16,6 

Lượng mưa (mm) 3,8 3,9 4,7 23,2 29,2 30,5 30,4 29,4 29,2 27,0 6,7 2,0 

Từ số liệu tại bảng 2, áp dụng công thức [1] ta được: 

X = 1;1;4                         (4) 

Trong đó:  

- X; là chỉ số khô hạn 

- S = 1 (số tháng khô là tháng 4 trong năm) 

- A = 1 (số tháng hạn là tháng 11 trong năm) 

- D = 4 (số tháng kiệt là các tháng 12, 1, 2, 3) 

(1 tháng khô, 1 tháng hạn và 4 tháng kiệt) 

Như vậy, mùa cháy rừng của địa điểm nghiên cứu là từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau. 

Trong đó đặc biệt chú ý đến các tháng kiệt, có lượng mưa nhỏ hơn 5mm đẫn đến khả năng xảy ra 

cháy rừng lớn.  

3.2. Tình hình sinh trưởng các trạng thái rừng nghiên cứu 

Kết quả tính toán chỉ tiêu sinh trưởng trung bình của các trạng thái rừng điều tra tại địa điểm 

nghiên cứu được ghi trong bảng 3 

Trong đó, trạng thái rừng tự nhiên nghèo có chỉ số D1.3 là cao nhất đạt 14,5 cm, tuy nhiên 

chiều cao chỉ đạt 13,4 m. Trong khi đó, chỉ tiêu sinh trưởng của rừng hỗn giao gỗ - tre nứa là nhỏ 

nhất với D1.3 = 6,7 cm và Hvn=8,6m. 
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Nghiên cứu chỉ tiêu sinh trưởng của lâm phần góp phần xác định lượng vật lliệu cháy của 

rừng do có sự khác nhau về các chỉ tiêu sinh trưởng cũng như mật độ của lâm phần.  

Bảng 3. Tình hình sinh trưởng của lâm phần 

TT Trạng thái rừng D1.3 (cm) Hvn (m) Mật độ (cây/ha) 

1 Rừng nghèo 14,5 13,4 570 

2 Rừng nghèo kiệt 11,5 13,7 360 

3 Rừng hỗn giao gỗ - tre nứa 10,8 13,7 410 

4 Rừng hỗn giao tre nứa - gỗ 13,9 14,2 145 

5 Rừng tre nứa 6,7 8,6 3534 

6 Rừng trồng keo (keo tai tượng 5 tuổi) 12,0 10,6 1225 

3.3. Thành phần vật liệu cháy các trạng thái rừng 

Thành phần vật liệu cháy các trạng thái rừng được hiện thị trong bảng 4. 

Bảng 4. Cây tái sinh, cây bụi, thảm tươi tại các trạng thái rừng 

TT Trạng thái rừng Loài cây chủ yếu Hvn (m) 

1 Rừng nghèo 
Đỏ ngọn, trám trắng, muồng gai, sung vè, sắn thuyền, vang trứng, 

lọng bang, hu đay, bồ kết, dẻ gai, lau sậy 
1,70 

2 Rừng nghèo kiệt 
Bứa, mạy tèo, ô rô, kháo lá dài, sung rừng, bời lời, sảng nhung, 

trường mật, mán đỉa, thừng mực lông 
1,50 

3 
Rừng HG gỗ - tre 

nứa 

Lim vang, sắn thuyền, chẹo trắng, kháo vòng, dẻ gai, hu đay, vang 

trứng, trám trắng, lọng bàng, mán đỉa, nhọc, mãi táp. 
1,69 

4 
Rừng HG tre nứa -

gỗ 

Lấu rừng, chẹo trắng, côm tầng, dung giấy, thôi chanh, ba gạc, dẻ 

gai, mãi tạp, mán đỉa, ngũ gia bì 
1,74 

5 Rừng tre nứa 
Côm tầng, chân chim, nhọc lá dài, ô rô, ba gạc, lim vang, sảng 

nhung, kháo lá nhỏ, mãi táp 
1,19 

6 
Rừng trồng keo 

(Keo TT 5 tuổi) 

Bùm bụp, mò lá tròn, dương sỉ, guột, long mang cụt, cỏ đĩ, cỏ chỉ, 

mâm xôi, chân chim, cỏ lá tre 
1,25 

 

Đặc điểm phân bố cây bụi thảm tươi, kết hợp với đặc điểm cấu trúc tầng cây cao tạo thành 

một kiểu phân bố VLC liên tục theo chiều thẳng đứng từ mặt đất lên tán rừng. Khi có cháy mặt 

đất xảy ra thì khả năng chuyển thành cháy tán rất cao.  

Hiện tượng này là do chiều cao dưới cành của tầng cây cao còn thấp. Nghiên cứu này giúp 

cho việc giảm VLC rừng ở các tầng tán và tạo khoảng cách giữa tán và tầng cây bụi xa hơn, giảm 

được nguy cơ cháy tán. Kết quả điều tra tầng cây bụi được tổng hợp trong bảng 4. 

Qua bảng 4 cho thấy, không có sự khác nhau nhiều về thành phần loài cây bụi, thảm tươi tại 

các trạng thái rừng khác nhau ở địa điểm nghiên cứu. Tuy nhiên, tại trạng thái rừng trồng Keo, 

thành phần các loài cây bụi thảm tươi có một số loài dễ cháy như: Cỏ tranh, Cỏ lá tre, Bòng bong, 

Lau sậy, Tế guột. Đây là những loại cực kỳ dễ bén lửa. Đặc tính này kết hợp với lá keo khô là 

loại vật liệu dễ cháy nên khó kiểm soát khi cháy rừng xảy ra. 

Chiều cao của vật liệu cháy ở các trạng thái rừng có liên quan đến phát tán đám cháy. Vì vậy, 

khi cháy xảy ra nếu độ dốc lớn sẽ làm ngọn lửa leo theo vật liệu cháy lên tán dẫn đến cháy tán 

của rừng. 

3.4. Đặc điểm khối lượng vật liệu cháy 

Khối lượng vật liệu cháy là đặc trưng quan trọng có ảnh hưởng mạnh mẽ đến khả năng lan 

truyền của đám cháy, đến độ cao của ngọn lửa, làm tăng tổng nhiệt do đám cháy gây ra, từ đó 

thúc đẩy tốc độ lan truyền cũng như cường độ của ngọn lửa mạnh hơn.  

Tổng khối lượng vật liệu cháy các trạng thái rừng được tổng hợp tại bảng 5. 

Với mỗi loài cây rừng khác nhau thì khối lượng vật liệu cháy cũng như khả năng bén lửa cũng 

có sự khác nhau rõ rệt. 
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Bảng 5. Tổng khối lượng VLC các trạng thái rừng khác nhau 

TT Trạng thái rừng 
Khối lượng VLC 

tươi (Tấn/ha) 

Khối lượng VLC 

khô (Tấn/ha) 

Tổng khối lượng 

VLC (Tấn/ha) 

1 Rừng nghèo 3,040 4,165 7,205 

2 Rừng nghèo kiệt 1,526 4,105 5,631 

3 Rừng hỗn giao gỗ - tre nứa 2,525 6,390 8,915 

4 Rừng hỗn giao tre nứa - gỗ 1,630 4,825 6,455 

5 Rừng tre nứa 3,201 4,600 7,801 

6 
Rừng trồng keo (Keo tai tượng 5 

tuổi) 
3,020 5,230 8,250 

 
Từ số liệu tại bảng 5 cho thấy, tổng khối lượng vật liệu cháy ở trạng thái rừng hỗn giao gỗ - 

tre nứa là lớn nhất, khoảng 8,915 tấn/ha; trạng thái rừng có khối lượng vật liệu cháy nhỏ nhất là 

nghèo kiệt với 5,631 tấn/ha. Tuy nhiên, xét về khối lượng vật liệu cháy tươi, trạng thái rừng 

nghèo và trạng thái rừng trồng gỗ keo có khối lượng là lớn nhất với trên 3,0 tấn/ha. Do trạng thái 

rừng trồng keo không được chăm sóc đúng kĩ thuật, chủ rừng không tiến hành phát dọn, vệ sinh 

thực bì, tỉa cành, tỉa thưa, do đó dẫn đến tình trạng khối lượng vật liệu cháy tươi rất cao. Trạng 

thái rừng nghèo kiệt có khối lượng nhỏ nhất với 1,526 tấn/ha. Do trạng thái rừng này chủ yếu 

nằm trên núi đá, cây tái sinh, cây bụi, thảm tươi thưa thớt.  

So sánh với nghiên cứu của Trần Quang Bảo và cộng sự (2019) [12] khi nghiên cứu tại khu Bảo 

tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai cho thấy có sự khác nhau về khối lượng vật liệu cháy, tuy nhiên 

là không nhiều. Ví dụ rừng tre nứa tại Định Hóa có tổng khối lượng VLC = 7,801 tấn/ha, trong đó 

tại Đồng Nai, khối lượng VLC = 6,35 tấn/ha, hoặc rừng nghèo lần lượt là 7,205 tấn/ha so với 8,82 

tấn/ha. Sự khác biệt này do điều kiện sinh thái, sinh trưởng tại hai địa điểm là khác nhau.  

Về khối lượng vật liệu cháy khô - đây là yếu tố quyết định đến khả năng hình thành và lan 

tràn của đám cháy, do đó có ảnh hưởng lớn đến khả năng cháy rừng của các trạng thái rừng. 

Trạng thái rừng hỗn giao gỗ - tre nứa có khối lượng lớn nhất khoảng 6,390 tấn/ha, nhỏ nhất là 

trạng thái rừng nghèo kiệt khoảng 4,105.  

Khối lượng khô được xác định qua 02 thành phần là khối lượng khô thô và khối lượng khô 

tinh, được thể hiện trong bảng 6. Qua bảng 6 cho thấy, khối lượng khô tinh rừng trồng keo là cao 

nhất (3,49 tấn/ha), sau đó là các trạng thái rừng HG tre nứa - gỗ và rừng tre nứa. Kích thước vật 

liệu cháy có liên quan nhiều đến bề mặt đón nhiệt và tiếp xúc với oxy. Vật liệu tinh hút ẩm nhanh 

và mất nước cũng nhanh và chúng dễ cháy và cháy nhanh. Như vậy, trong các trạng thái rừng, 

khả năng dễ bén lửa và cháy thì các trạng thái rừng trồng, rừng tre nứa, tre nứa - gỗ có khả năng 

xảy ra cao hơn so với các trạng thái khác.  

Bảng 6. Khối lượng VLC khô thô và tinh 

TT Trạng thái rừng 
Khối lượng VLC 

thô (Tấn/ha) 

Khối lượng 

VLC tinh 

(Tấn/ha) 

Tổng khối 

lượng VLC khô 

(Tấn/ha) 

1 Rừng nghèo 1,890 2,270 4,165 

2 Rừng nghèo kiệt 2,230 1,870 4,105 

3 Rừng hỗn giao gỗ - tre nứa 4,050 2,340 6,390 

4 Rừng hỗn giao tre nứa - gỗ 2,330 2,490 4,825 

5 Rừng tre nứa 2,140 2,460 4,600 

6 Rừng trồng keo (Keo tai tượng 5 tuổi) 1,740 3,490 5,230 

3.5. Đặc điểm về độ ẩm vật liệu cháy 

Độ ẩm của vật liệu cháy dưới tán rừng là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến cháy rừng, quyết 

định đến khả năng phát sinh đám cháy. Khi độ ẩm của vật liệu cháy thấp, kết hợp với lửa, khả 

năng cháy rừng là rất lớn. 

Kết quả nghiên cứu độ ẩm vật liệu cháy được tổng hợp trong bảng 7. 
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Bảng 7. Độ ẩm vật liệu cháy các trạng thái rừng 

TT Trạng thái rừng 
Khối lượng 

mẫu (g) 

Độ ẩm tương đối 

(%) 

Nguy cơ cháy 

rừng 

1 Rừng nghèo 100 21,632 III 

2 Rừng nghèo kiệt 100 20,212 III 

3 Rừng hỗn giao gỗ - tre nứa 100 22,485 III 

4 Rừng hỗn giao tre nứa - gỗ 100 13,751 IV 

5 Rừng tre nứa 100 11,634 IV 

6 Rừng trồng keo (Tai tượng 5 tuổi) 100 14,445 IV 

Theo kết quả nghiên cứu ngoài thực địa và số liệu độ ẩm vật liệu cháy sau khi sấy mẫu, vào 

thời điểm nghiên cứu là tháng 12, thời điểm mùa cháy rừng của Thái Nguyên, lượng mưa hàng 

ngày thấp dẫn đến độ ẩm tưởng đối của vật liệu cháy thấp. Căn cứ vào kết quả bảng 7 có 03 trạng 

thái rừng thuộc cấp cháy rừng III là rừng nghèo, rừng nghèo kiệt và rừng hỗn giao gỗ - tre nứa 

với độ ẩm lần lượt là 21,632%, 20,212% và 22,485%, và 03 trạng thái rừng thuộc cấp cháy rừng 

IV là rừng hỗn giao tre nứa - gỗ, rừng tre nứa và rừng trồng keo với độ ẩm vật liệu cháy lần lượt 

là 13,751%, 11,634% và 14,445%. Trong đó, thấp nhất là trạng thái rừng tre nứa (11,634%).  

3.6. Hệ số K các trạng thái rừng tại khu vực nghiên cứu 

Kết quả hệ số bén lửa K từ bảng 8 cho thấy, rừng tre nứa có hệ số K cao nhất là 0,93, đồng 

nghĩa với việc dễ xảy ra cháy rừng, do độ ẩm vật liệu cháy thấp, kết hợp với đặc điểm vật liệu 

cháy chủ yếu là vật liệu cháy tinh, nhỏ và mỏng nên dễ bén lửa. K thấp nhất ở rừng tự nhiên 

nghèo là 0,57, trong mùa cháy rừng vẫn có thể xảy ra cháy nếu không hạn chế nguồn lửa.  

Đối với các khu rừng trồng có K là 0,63 cần phải đốt hoặc dọn VLC hàng năm để hạn chế khả 

năng xảy ra cháy rừng.  

Bảng 8. Hệ số K các trạng thái rừng 

TT Trạng thái rừng 

Khối lượng 

VLC tươi 

(tấn/ha) 

Khối lượng 

VLC khô 

(tấn/ha) 

Tổng khối 

lượng VLC 

(tấn/ha) 

Hệ số 

K 

1 Rừng nghèo 3,040 4,165 7,205 0,57 

2 Rừng nghèo kiệt 1,526 4,105 5,631 0,72 

3 Rừng hỗn giao Gỗ - tre nứa 2,525 6,390 8,915 0,71 

4 Rừng hỗn giao Tre nứa - Gỗ 1,630 4,825 6,455 0,74 

5 Rừng tre nứa 3,201 4,600 7,801 0,93 

6 Rừng trồng keo 3,020 5,230 8,250 0,63 

4. Kết luận 

Nghiên cứu đã chỉ ra được biện pháp cảnh báo và quản lý phòng chống cháy rừng tại địa điểm 

nghiên cứu bằng việc xác định được mùa cháy rừng là từ tháng 11 năm trước cho đến tháng 4 

năm sau. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng đã xác định được tình hình sinh trưởng của các trạng thái 

rừng khác nhau, từ đó xác định được thành phần, khối lượng, độ ẩm vật liệu cháy và khả năng 

bén lửa (K) cho từng trạng thái rừng vào thời điểm mùa cháy rừng tại địa điểm nghiên cứu.  

Nghiên cứu này giúp cho các chủ rừng cần phải có kế hoạch linh hoạt điều chỉnh làm giảm 

VLC cho phù hợp với từng loại rừng, đảm bảo giảm thiểu nguy cơ tiềm ẩn cháy rừng cho từng 

loại rừng.  

Để nâng độ chính xác hơn nữa, nghiên cứu cần thực hiện tại nhiều thời gian khác nhau để đưa 

ra được kết quả phù hợp nhất. 
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